
STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG Quận, huyện tỉnh/thành GIẢI

1 Nguyễn Quang Vinh 2017 2a2 TH Lê Văn Tám Hai Bà Trưng Hà Nội Nhất

2 Ngô Văn Anh 2016 3a2 TH La Phù Hoài Đức Hà Nội Nhì

3 Chu Quỳnh Anh 2018 1e TH Ngô Quyền Hai Bà Trưng Hà Nội Nhì

4 Nguyễn Đăng Đạo 2016 3a3 TH Trưng Trắc Hai Bà Trưng Hà Nội Ba

5 Phạm Đoàn Thiên Ân 2016 3g TH Đông Ngạc B Bắc Từ Liêm Hà Nội Ba

6 Trần Lưu Nguyên Khôi 2017 2a2 TH Hoàng Mai Hoàng Mai Hà Nội Ba

7 Nguyễn Khánh Linh 2018 1b TH Quỳnh Lôi Hai Bà Trưng Hà Nội Khuyến khích

8 Đặng Khánh Thy 2018 1a5 TH Lê Ngọc Hân Hai Bà Trưng Hà Nội Khuyến khích

9 Dương Minh Quang 2017 2a1 TH Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội Khuyến khích

10 Phạm Ngọc Diệp 2018 1a2 TH - THCS 915 Gia Sàng Thái Nguyên Thái Nguyên Khuyến khích

11 Lê Ngọc Minh 2016 3a2 TH Thịnh Quang Đống Đa Hà Nội Khuyến khích

12 Trần Đức Anh 2016 3a4 TH Nguyễn Đình Chiểu Hai Bà Trưng Hà Nội Khuyến khích

13 Phùng Đức Minh 2018 1M TH Nam Thành Công Đống Đa Hà Nội Khuyến khích

14 Nguyễn Thúy Quỳnh 2016 3c TH Trưng Vương Thái Nguyên Thái Nguyên Khuyến khích

15 Nguyễn Hà Vy 2016 3a4 TH Phú Đô Nam Từ Liêm Hà Nội Khuyến khích

16 Nguyễn Ngọc Minh Thư 2017 2a6 TH Bà Triệu Hai Bà Trưng Hà Nội Khuyến khích

17 Huỳnh Vũ Gia Anh 2017 2e TH Quang Trung Hoàn Kiếm Hà Nội Khuyến khích

18 Đậu Gia Linh 2a4 TH Dịch Vọng B Cầu Giấy Hà Nội Khuyến khích

19 Nguyễn Trúc Mai 2016 3b TH An Phương Thanh Hà Hải Dương Khuyến khích

20 Nguyễn Hoàng Yến 2016 3a3 TH Nghĩa Dũng Ba Đình Hà Nội Khuyến khích

21 Nguyễn Bảo Châu 2017 2D TH Phú Xá Thái Nguyên Thái Nguyên Khuyến khích

STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG Quận, huyện tỉnh/thành GIẢI

1 Nguyễn Gia Hưng 2014 5A1 TH-THCS-THPT IRIS Thái Nguyên Thái Nguyên Nhất

2 Nguyễn Tú Anh 2015 4A3 TH Lê Văn Tám Hai Bà Trưng Hà Nội Nhì

3 Phạm Khánh Linh 2015 4a9 TH Dịch Vọng B Cầu Giấy Hà Nội Nhì

4 Trần Mẫn Nhi 2015 4e TH Nguyễn Trãi Hải Dương Hải Dương Ba

5 Đinh Thanh Tùng 2015 4a1 TH Minh Khai A Bắc Từ Liêm Hà Nội Ba

6 Lưu Cẩm Thành Nguyên 2014 5a5 TH Yên Sở Hoàng Mai Hà Nội Ba

7 Phạm Ngọc Bảo Nam 2015 4E TH Nguyễn Lương Bằng Hải Dương Hải Dương Khuyến khích

8 Lê An Như 2014 5A TH Trần Quốc Toản Hoàn Kiếm Hà Nội Khuyến khích

9 Hoàng Nguyễn Diệu Anh 2014 5a1 TH-THCS FPT Cầu Giấy Cầu Giấy Hà Nội Khuyến khích

10 Bạch Ngọc Gia Linh 2015 4a9 TH Kim Giang Thanh Xuân Hà Nội Khuyến khích

11 Lê Linh Chi 2014 5b TH An Tường An Tường Tuyên Quang Khuyến khích

12 Tạ Thùy Dương 2015 4a3 TH La Phù Hoài Đức Hà Nội Khuyến khích

13 Vũ Minh Khoa 2015 4c TH Chu Văn An A Tây Hồ Hà Nội Khuyến khích

14 Đỗ Khánh My 2014 5b TH Trung Tự Đống Đa Hà Nội Khuyến khích

15 Hồ Quỳnh Chi 2014 5 TH Lương Yên Hai Bà Trưng Hà Nội Khuyến khích

16 Lê Ngọc Tường Vy 2014 5a3 PTCS Nguyễn Đình Chiểu Hai Bà Trưng Hà Nội Khuyến khích

17 Nguyễn Nam Khánh 2014 5a1 TH Thịnh Quang Đống Đa Hà Nội Khuyến khích

18 Vũ Như Huyền Ngọc 2014 5a1 TH Nguyễn Tuân Thanh Xuân Hà Nội Khuyến khích

19 Nguyễn Đan Ca 2015 4b4 TH Vinschool Metropolis Ba Đình Hà Nội Khuyến khích

20 Nguyễn Viết Gia Bảo 2014 5g TH Tân Lập B Đan Phượng Hà Nội Khuyến khích

21 Lê Bảo Anh 2014 5E TH Quỳnh Lôi Hai Bà Trưng Hà Nội Khuyến khích

1 Trường TH Trung Tự Đống Đa Hà Nội Giải tập thể

2 Trường TH Phú Đô Nam Từ Liêm Hà Nội Giải tập thể

3 Trường TH Chu Văn An Tây Hồ Hà Nội Giải tập thể

4 Trường TH Lê Ngọc Hân Hai Bà Trưng Hà Nội Giải tập thể

5 Trường TH  Kim Giang Thanh Xuân Hà Nội Giải tập thể

6 Trường TH An Khánh A Hoài Đức Hà Nội Giải tập thể

7 Trường TH Ngô Thì Nhậm Hai Bà Trưng Hà Nội Giải tập thể

8 Trường TH Bà Triệu Hai Bà Trưng Hà Nội Giải tập thể

9 Trường TH Thượng Cát Bắc Từ Liêm Hà Nội Giải tập thể

10 Trường TH Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội Giải tập thể

11 Trường TH Yên Nghĩa Hà Đông Hà Nội Giải tập thể

12 Trường TH Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội Giải tập thể

13 Trường TH Quỳnh Lôi Hai Bà Trưng Hà Nội Giải tập thể

14 Trường TH Dịch Vọng B Cầu Giấy Hà Nội Giải tập thể

15 Trường TH Chu Văn An A Tây Hồ Hà Nội Giải tập thể

16 Trường  TH Lý Thường Kiệt Quận Đống Đa Hà Nội Giải tập thể

17 Trường TH Ngô Quyền Hai Bà Trưng Hà Nội Giải tập thể

18 Trường TH Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội Giải tập thể

19 Trường TH Trưng Vương Thái Nguyên Thái Nguyên Giải tập thể

20 Trường TH Ngọc Vân Tân Yên Bắc Giang Giải tập thể

21 Trường TH Mộ Đạo TP Bắc Ninh Bắc Ninh Giải tập thể

22 Trường TH An Tường TP Tuyên Quang Tuyên Quang Giải tập thể

23 Trường TH Gia Xuyên Hải Dương Hải Dương Giải tập thể

24 Trường TH Hải Tân Hải Dương Hải Dương Giải tập thể

25 Trường TH Yên Sở Hoài Đức Hà Nội Giải tập thể

KHU VỰC HÀ NỘI (6 - 8 TUỔI)

KHU VỰC HÀ NỘI (9 - 10 TUỔI)

GIẢI TẬP THỂ


